
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 241 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

09/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI QUANG LAND

3502329604

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Doanh nghiệp Phải thực hiện theo đúng các quy định pháp 
luật có liên quan).

0810

2. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

3. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

4. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông ( cầu , đường cống)

4210

5. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ 
thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; 
Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền 
hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều 
hòa trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy …; Lắp đặt 
Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống 
đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh; Lắp đặt 
các loại cửa sắt, cửa nhôm, cửa kính, cửa nhựa.

4329

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, 
xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, 
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt khác.Mua bán gỗ 
các loại (gỗ tròn, gỗ xẻ, cửa gỗ, ván lát sàn, gỗ dán, gỗ ép, gỗ 
ốp)

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
ĐẠI QUANG LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945254646
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Nạo vét kênh mương, luồng lạch, cảng sông, cảng 
biển; (Doanh nghiệp Phải thực hiện theo đúng các quy định 
pháp luật có liên quan).

4390

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

12. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán đồ điện gia dụng (nồi đun điện, lò vi sóng, lò 
sưởi, ấm điện, bàn là, tủ lạnh, máy khâu gia đình, máy giặt, 
bếp điện, máy hút bụi, máy khử mùi; Mua bán đồ gia dụng nội 
thất (đồ gốm, thủy tinh, đồ sành sứ; Mua bán thiết bị, dụng cụ 
hệ thống điện (máy biến thế, mô tơ điện, ổn áo, máy phát, dây 
điện, vật lưu dẫn, bóng đèn, bảng điện, công tắc, cầu chì, áp tô 
mát; Mua bán thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh (điều 
hòa không khí, lò sưởi kim loại, hệ thống sưởi bằng nước 
nóng, thiết bị vệ sinh); Mua bán vòi tắm, bồn tắm, lavabo, bàn 
cầu; Mua bán đồ dùng bằng đá (cối đá, bàn đá, ghế đá);Mua 
bán sản phẩm gốm, sứ, gạch, đất nung; Mua bán đồ dùng bằng 
inox; Mua bán các sản phẩm nhựa; Mua bán đồ trang trí mỹ 
nghệ từ thủy tinh; Mua bán đồ đá mỹ nghệ; Mua bán đồ đồng 
gia dụng (chậu, mâm, khay); Mua bán đồ đồng mỹ nghệ 
(chuông, khánh, đỉnh và đồ thờ cúng bằng đồng);Mua bán đồ 
gỗ mỹ nghệ (bao gồm cả đồ gỗ giả cổ); Mua bán các sản phẩm 
mỹ nghệ từ song, mây, tre, trúc; Mua bán giường, tủ, bàn, ghế

4649

15. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (Mua bán 
kết cấu thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và 
thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng); 

4662

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải khách theo hợp đồng; 

4932

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, quản lý bất động sản; Dịch vụ quản lý vận 
hành nhà chung cư; Môi giới bất động sản; quảng cáo bất động 
sản; đấu giá bất động sản. 

6820

20. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất.

4330
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10.000.000.000 VNĐ

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe ô tô, vé tàu 
cánh ngầm; 

5229

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp , thủy lợi 
và đường ống cấp thoát nước; Xây dựng công trình đường dây 
và trạm điện đến 35KV; Xây dựng kết cấu công trình

4290

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội 
thất.Mua bán gỗ các loại (gỗ tròn, gỗ xẻ, cửa gỗ, ván lát sàn, 
gỗ dán, gỗ ép, gỗ ốp)

4663

25. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 036069002043

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 138A Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 138A Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

TRẦN VĂN HƯỞNG Nam
20/07/1969 Kinh Việt Nam

18/11/2016 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036069002043
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 138A Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 138A Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN HƯỞNG Nam

20/07/1969 Kinh Việt Nam

18/11/2016 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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